
                            KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: GIAO THÔNG 

 (Thời gian thực hiện 4 tuần từ ngày 09/02/2026 đến ngày 13/03/2026) 

I.MỤC TIÊU 

      1. Lĩnh vực phát triển thể chất 

- Mục tiêu 1 Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác; Giữ tư thế đúng 

khi đứng, ngồi, đi (không cần nhắc nhở); của bài tập thể dục theo hiệu lệnh hoặc 

theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc đúng nhịp; Dễ dàng tham gia hoạt 

động thể chất với nhóm bạn chơi mới, môi trường mới 

 Mục tiêu 2. Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động 

- Trẻ có khả năng giữ thăng bằng khi thực hiện các vận động bật 

. Mục tiêu 4. Trẻ biết kiểm soát được vận động đi/chạy thay đổi hướng vận 

động theo đúng hiệu lệnh (Đổi hướng ít nhất 3 lần)  

- Trẻ chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian.  

 Mục tiêu 5. Trẻ biết phối hợp tay – mắt trong vận động. 

- Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay – mắt trong 

một số hoạt động.  

Mục tiêu 6. Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng 

hợp. 

            Mục tiêu 17 Trẻ nhận biết được một số trường hợp không an toàn và gọi 

người giúp đỡ.    

            Mục tiêu 18. Trẻ biết thực hiện một số quy định ở trường, nơi công cộng 

về an toàn: Sau giờ học về nhà ngay, không tự ý đi chơi. Đi bộ trên hè; đi sang 

đường phải  có người lớn dắt; đội mũ an toàn khi ngồi trên xe máy; Không leo trèo 

cây, ban công, tường rào                

       2. Lĩnh vực phát triển nhận thức 

Mục tiêu 28 Trẻ biết tên, đặc điểm một số phương tiện và qui định an toàn 

giao thông. 

 Mục tiêu 30. Trẻ quan tâm đến con số như thích nói về số lượng và đếm hỏi: 

bao nhiêu ? đây là mấy?.  

          -Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng  

           Mục tiêu 33 Trẻ nhận biết các số từ 5- 10 và sử dụng các số đó để chỉ số 

lượng, số thứ tự 

           Mục tiêu 34. Trẻ nhận biết các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng 

ngày.  



- Trẻ nhớ được số điện thoại của đường dây nóng: 111, 113, 114, 115; số 

điện thoại của bố hoặc mẹ. 

 Mục tiêu 37.  

   3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ  

       Mục tiêu 53. Trẻ nhận ra ký hiệu thông thường: nhà vệ sinh, nơi nguy 

hiểm, lối ra – vào, cấm lửa, biển báo giao thông.   

      Mục tiêu 54 Trẻ nghe hiểu được nội dung câu truyện, thơ, đồng dao, ca dao 

dành cho lứa tuổi của trẻ  

Mục tiêu 62. Trẻ đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao  

Mục tiêu 63. Trẻ nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt. 

Mục tiêu 64. Trẻ biết tô, đồ các nét chữ  

Mục tiêu 66 Nghe và nhắc lại bằng tiếng Anh được từ chỉ số từ 1 đến 10, 

một số từ, cụm từ chỉ sự vật, hiện tượng, hành động quen thuộc với lứa tuổi 

Mục tiêu 67 Đọc theo được thành tiếng một số từ tiếng Anh thông dụng khi 

xem tranh minh hoạ chỉ người, đồ vật, sự vật, hiện tượng, hành động, biểu tượng, 

kí hiệu trong phạm vi từ vựng được làm quen 

 Mục tiêu 68 Trẻ tiếp cận làm quen với1 số phương pháp học tập tiến tiến 

hiện đại: Montessori; Steam Stem... 

- Giúp trẻ có khả năng sáng tạo vượt trội, tư duy óc sáng tạo, kỹ năng mềm, tự giải 

quyết vấn đề... 

   4. Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội  

Mục tiêu 75. Trẻ nhận biết được một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ 

hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ, bị bạo hành thông qua tranh; qua nét mặt, cử chỉ, 

giọng nói của người khác. 

          Mục tiêu 84. Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi 

công cộng: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công 

cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép. 

          Mục tiêu 93 Trẻ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác 

5.  Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ  

 Mục tiêu: 100. Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún 

nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc: Thích nghe và đọc 

thơ,đồng dao,ca dao, tục ngữ: thích nghe và kể câu chuyện 



 Mục tiêu 102. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, 

tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ, trẻ nghe vận động và 

hát được một số bài hát của các dân tộc 

       Mục tiêu: 105. Trẻ biết phối hợp kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài 

hòa, bố cục cân đối 

      Mục Tiêu    106. Trẻ biết phối hợp kỹ năng xé, cắt, dán tạo thành bức tranh có màu sắc 

hài hòa, bố cục cân đối. 

 

    Mục tiêu 111 Trẻ biết lắng nghe một số bài hát bằng tiếng Anh đơn giản, phù 

hợp với độ tuổi 

    MT113. Trẻ nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích; Trẻ 

biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình 

II. Yêu cầu, chuẩn bị 

1. Yêu cầu          

1.1.Kiến thức 

- Trẻ nhận xét những đặc điểm nổi bật (cấu tạo, mầu sắc, âm thanh, tốc độ, nơi hoạt 

động), đặc điểm giống và khác nhau của một số phương tiện giao thông đường bộ 

và đường sắt, đường thủy, đường hàng không.  

- Biết Phân loại mội số phương tiện giao thông qua đặc điểm, ích lợi, nơi hoạt động. 

Nhận biết mội số dịch vụ, phục vụ giao thông.  

- Trẻ biết 1 số quy định an toàn giao thông. 

- Trẻ biết đi, chạy thay đổi tốc độ, hướng dích dắc theo hiệu lệnh. 

- Trẻ đi thăng bằng được trên dây 

- Trẻ thực hiện được vận động: ném trúng đích thẳng đứng. 

- Biết phối hợp các bộ phận trên cơ thể thực hiện vận động: bò thấp chui qua cổng. 

- Trẻ xác định được phía trên - phía dưới, phía trước- phía sau của đối tượng khác. 

- Trẻ biết đếm đến 10. Nhận biêt nhóm có 10 đối tượng. Nhận biết số 10. 

- Trẻ biết loại một đối tượng không cùng nhóm với các đối tượng còn lại  

- Trẻ biết được ý nghĩa của con số trong cuộc sống. 

- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả. Trẻ hát thuộc bài, hát tự nhiên, vui tươi thể hiện 

tình cảm khi hát. Trẻ hát gõ đệm theo tiết tấu chậm bài “Em đi chơi thuyền” “Đi 

trên vỉa hè bên phải”. 

 - Trẻ hứng thú nghe cô hát và ngẫu hứng cùng cô. 

 - Trẻ nắm được cách chơi, luật chơi hứng thú chơi trò chơi đoán tên bạn hát. 

- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái p,q.  



- Trẻ biết tô chữ p,q in rỗng và chấm mờ. 

- Trẻ đọc diễn cảm bài thơ “Cô dạy con” chú cảnh sát giao thông và thể hiện được 

cảm xúc của mình. 

- Trẻ chú ý nghe, hiểu nội dung câu truyện “Qua đường” 

- Trẻ biết cầm kéo cắt dán tạo thành ô tô, máy bay bằng các nguyên vật liệu khác 

nhau. 

- Trẻ biết vẽ, tô màu, sắp xếp bố cục tranh. 

1.2.Kỹ năng 

- Rèn luyện kỹ năng đi, chạy thay đổi tốc độ, hướng dích dắc theo hiệu lệnh cho trẻ  

- Rèn luyện khả năng định hướng trong không gian của trẻ và trả lời các câu hỏi rõ 

ràng, chính xác.  

- Rèn cho trẻ biết vận động nhịp nhàng kết hợp vỗ tay theo tiết tấu chậm.  

- Rèn luyện cho trẻ kỹ năng hát rõ lời và đúng giai điệu. 

- Rèn luyện cho trẻ đọc thơ diễn cảm. 

- Luyện sự ghi nhớ chú ý của trẻ, phát triển ngôn ngữ mạch lạc. 

- Rèn kỹ năng cắt dán, vẽ, tô màu, sắp xếp bố cục, rèn sự khéo léo của tay trẻ. 

1.3.Thái độ 

- Trẻ thích thú học tập và tham gia luyện tập thi đua giữa các đội với nhau. 

- Giáo dục trẻ ngồi ngay ngắn khi tham gia giao thông. 

 - Giáo dục trẻ có ý thức khi tham gia giao thông. Biết lấy cất đồ đùng, đồ chơi 

đúng nơi qui định 

2.Chuẩn bị 

2.1.Chuẩn bị của cô 

- Đồ dùng vệ sinh cá nhân cho trẻ, bóng đủ số trẻ, 2 rổ đựng bóng, túi cát đủ số trẻ, 

2 lá cờ làm đích, dây thừng dài 7 m, vòng thể dục 

- Trang phục CSGT, 1 rổ có búp bê, mũ, gậy, giày, bục, ô tô. Xe đạp, 3 bảng treo 

tranh, 3 tranh, 1 số PTGT cắt dời, hồ dán. Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ 1 rổ đựng: búp 

bê, mũ, gậy, giày, bục, ô tô. Xe máy đồ chơi, mũ bảo hiểm. 

- Đàn, dụng cụ âm nhạc: xắc sô, mõ, phách, song loan…để trẻ biểu diễn. Các 

nguyên vật liệu khác nhau, vở tạo hình, giấy màu, hồ dán, khăn lau, giấy A4, bút 

chì, sáp mầu… cho trẻ thực hiện. 

- Hình ảnh minh hoạ thơ “Cô dạy con” “Chú cảnh sát giao thông” trên vi tính.  

+ Hình ảnh về các PTGT trên máy vi tính có gắn từ tương ứng. 

- Đồ chơi các góc phù hợp với chủ đề: Các hình khối, thảm cỏ, ô tô các loại, cây 

xanh, hột hạt, sỏi cuội, bộ đồ chơi nấu ăn, gạch nhựa,… 

- Hình ảnh minh hoạ truyện “Qua đường” trên vi tính.  



- Tranh mẫu tập tô chữ p, q, thẻ chữ.. Vở tập tô, bút chì, sáp màu. 

2.2.Chuẩn bị của trẻ 

- Đồ chơi các góc phù hợp với chủ đề: Các hình khối, thảm cỏ, ô tô các loại, cây 

xanh, hột hạt, sỏi cuội, bộ đồ chơi nấu ăn, gạch nhựa,… 

- Đàn, dụng cụ âm nhạc: xắc sô, mõ, phách, song loan…để trẻ biểu diễn.  

-Các loại nguyên vật liệu khác nhau, vở tạo hình, giấy màu, hồ dán, khăn lau, giấy 

A4, bút chì, sáp mầu… cho trẻ thực hiện. 

- Vở tập tô, bút chì, sáp màu. 

- Đồ dùng vệ sinh cá nhân cho trẻ, bóng đủ số trẻ, 2 rổ đựng bóng, túi cát đủ số trẻ, 

2 lá cờ làm đích, dây thừng dài 7 m, vòng thể dục, cổng chui, đích thẳng đứng. 

- Tranh ảnh, tranh lô tô về các PTGT đường bộ và đường sắt, đương thủy, đường 

hàng không. Một số đồ chơi các PTGT  

 

 

 

 

III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

      

Tuần 1 

(Từ 9/02- 

13/02) 

Tuần 2 

(Từ 23/02- 

27/02) 

Tuần 3 

( Từ 02/03-  

06/03) 

Tuần 4 

( Từ 903-  

13/03) 

Lưu 

ý 

Chủ đề 

Phương tiện 

giao thông 

đường bộ và 

đường sắt 

Phương tiện 

giao thông 

đường thủy 

Phương tiện 

giao thông 

đường hàng 

không 

Một số quy 

định giao 

thông 

 

Đón trẻ 

Trò 

chuyện 

 

- Cô đón trẻ:  Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ, niềm nở… Cô trao đổi 

nhanh với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ cũng như trạng 

thái tâm lý của trẻ để cô có những biện pháp phù hợp khi trẻ ở lớp. 

Quan sát, nhắc nhở trẻ lễ phép chào hỏi ông bà, bố mẹ…chào cô 

giáo trước khi vào lớp. Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, cấu tạo của các phương tiện giao 

thông  đường bộ, đường sắt. Về công dụng, tiếng kêu, nơi hoạt 

động của các PTGT đường bộ, đường sắt. Về luật GT đường bộ, 

luật GT đường sắt 

 



- Trò chuyện về các PTGT đường thủy, về tên gọi, cấu tạo của 

các PTGT đường thủy. Về công dụng, tiếng kêu, nơi hoạt động 

của các PTGT. Về luật GT đường thủy 

- Trò chuyện về các PTGT đường hàng không, tên gọi, cấu tạo 

của các phương tiện giao thông đường hàng không.Trò chuỵên 

tiếng kêu, nơi hoạt động của các phương tiện giao thông đường 

hàng không. Trò chuyện về người điều khiển các PTGT đường 

không 

- Trò chuyện về một số qui định giao thông đường bộ. Một số biển 

báo hiệu giao thông đường bộ đơn giản 

- Trò chuyện với trẻ tránh xa người lạ mặt, không để ngườ lạ mặt 

bắt chuyện hay làm quen khi gặp trên đường khi không được sự 

đồng ý của cha mẹ vì khi các con chơi một mình với người lạ rất 

có thể sẽ gặp nguy hiểm, không được đi với người lạ đến những 

nơi nguy hiểm, tối tăm, kín đáo.. 

- Khi ở nhà một mình thì các con không được cho người lạ mặt vào 

nhà 

- Khi có người lạ cố tình tiếp cận con thì con phải hét thật lớn để 

nhờ sự giúp đỡ của người khác. 

- Các con phải báo ngay cho cha me khi bị đe dọa hoặc không thích 

bất kỳ ai 

* Cho trẻ nghe hát quốc ca, đọc 5 điều Bác Hồ dạy. 

TD 

sáng 

1. Yêu cầu: 

- Trẻ tập các động tác theo đúng nhịp bài hát 

- Biết kết hợp các động tác nhịp nhàng 

- Rèn cho trẻ tính kiên trì lòng dũng cảm cho trẻ 

2. Chuẩn bị: 

- Sân rộng rãi thoáng mát 

- Băng đài 

3. Tiến hành 

- Khởi động : Cho trẻ làm đoàn tàu đi ra sân . 

- Trọng động : Tập kết hợp động tác 

+  Hô hấp: Thổi bóng bay. 

+ Tay: Hai tay đưa ra trước,lên cao. 

+ Chân: Ngồi khuỵu gối. 

 



+ Bụng: Ngồi duỗi chân, cúi gập người về trước. 

+ Bật: Bật chụm ,tách chân. 

- Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng vào lớp. 

Hoạt 

động 

học 

Thứ 

2 

HĐ LQCC 

- Làm quen 

chữ p, q 

HĐ LQVH 

Truyện “Qua 

đường”    

HĐ LQCC 

- Tập đồ p, q. 

HĐ LQVH 

-Thơ “Chú 

cảnh sát giao 

thông”    

 

Thứ 

3 

HĐ TH 

Thiết kể ô tô 

quân sự bang 

các nguyên 

vật liệu khác 

nhau (EDP) 

HĐ ÂN 

-Dạy hát: Em 

đi chơi 

thuyền ( TT) 

- Nghe hát: 

Ngồi tựa 

mạn thuyền 

-Trò chơi: 

Nốt nhạc 

đáng yêu 

HĐ TH 

-  Thiết kế 

máy bay trực 

thăng (EDP) 

HĐ ÂN 

-Dạy hát “ 

Đường em 

đi” (TT) 

-Nghe hát: 

Cô dạy bé 

bài học giao 

thông 

-Trò chơi: Ai 

nhanh hơn   

 

Thứ 

4 

HĐ TD 

- VĐCB: Đi 

trên dây 

- TCVĐ: Bịt 

mắt đá bóng 

  

HĐ TD 

- VĐCB: Bò 

thấp chui qua 

cổng  

HĐ TD 

-Ném trúng 

đích thẳng 

đứng 

HĐ TD 

- VĐCB: Đi, 

chạy thay đổi 

tốc độ, 

hướng dích 

dắc theo hiệu 

lệnh 

- TCVĐ: Ai 

ném xa nhất   

 

Thứ 

5 

  HĐ LQVT 

Ý nghĩa của 

con số trong 

cuộc sống 

HĐ LQVT 

Xác định 

phía phải, 

phía trái của 

đối tượng 

khác. 

HĐ LQVT 

 Đếm đến 10. 

Nhận biêt 

nhóm có 10 

đối tượng. 

Nhận biết số 

10. 

HĐ LQVT 

Loại một đối 

tượng không 

cùng nhóm 

với các đối 

tượng còn lại 

 



Thứ 

6 

HĐ KPKH 

Làm quen 

một số 

phương tiện 

giao thông 

đường bộ - 

đường sắt. 

HĐ KPKH 

-  Làm quen 

một số 

phương tiện 

giao thông 

đường thuỷ 

HĐ KPKH 

Làm quen 

một số 

phương tiện 

giao thông 

đường hàng 

không 

HĐ KPXH 

Làm quen 

một số qui 

định an toàn 

giao thông  

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Thứ 

2 

- HĐCCĐ: 

Quan sát xe 

máy 

- TCVĐ:  

Bóng tròn to. 

- Chơi tự do: 

Xếp chữ cái 

bằng hột hạt, 

đồ chơi 

ngoài trời, vẽ 

PTGT đường 

bộ bằng 

phấn. 

- HĐCCĐ: 

QS cây hoa 

loa kèn. 

- TCVĐ: 

Lộn cầu 

vồng 

- Chơi tự do: 

Với bóng, 

vòng, phấn 

- HĐCCĐ: 

Quan sát thời 

tiết 

- TCVĐ: 

Dung dăng 

dung dẻ 

- Chơi tự do: 

Chơi với đồ 

chơi ngoài 

trời, xếp hột 

hạt thành 

chữ số 

8,9,10, vẽ 

PTGT bằng 

phấn. 

- HĐCCĐ: 

QS: Cây mít 

- TCVĐ: 

Kéo co 

- Chơi tự do: 

Chơi vòng, 

bóng, xếp 

sỏi, cuội 

thành chữ số 

8,9,10, vẽ 

PTGT bằng 

phấn  

 

Thứ 

3 

-HĐCCĐ: 

Quan sát 

chiếc xe đạp 

- TCVĐ: 

Tung bóng- 

Chơi tự do: 

Chơi với đồ 

chơi ngoài 

trời, xếp hột 

hạt, chữ cái, 

chơi với 

phấn. 

-HĐCCĐ: 

QS vườn rau 

- TCVĐ: 

Mèo đuổi 

chuột 

- Chơi tự do: 

Chơi với đồ 

chơi ngoài 

trời, chơi 

vớiphấn, xếp 

hột hạt  

- HĐCCĐ: 

Nhặt lá, dọn 

vệ sinh sân 

trường.     

- TCVĐ: Ô 

tô và chim sẻ 

- Tự do: Xếp  

hột hạt, xếp 

PTGT bằng 

sỏi cuội, chơi 

với đồ chơi 

ngoài trời. 

-HĐCCĐ: 

QS cây sấu. 

- TCVĐ: 

mèo đuổi 

chuột 

- Chơi tự do: 

Xếp chữ cái 

bằng vỏ hến, 

xếp PTGT 

bằng sỏi 

cuội, chơi 

với đồ chơi 

ngoài trời. 

 



Thứ 

4 

 - HĐCCĐ: 

Quan sát và 

trải nghiệm 

cùng chiếc 

xe đạp 

- TCVĐ: 

Cáo và thỏ 

- Chơi tự do: 

Xếp hột hạt 

các số 7- 8- 

9, xếp PTGT 

bằng hạt na, 

sỏi cuội, que 

tính. 

- HĐCCĐ: 

Thực hành 

bé đi sang 

đường.  

- TCVĐ:, 

kéo co. 

- Chơi tự do: 

Xếp hột hạt 

các số và chữ 

cái, xếp 

PTGT bằng 

hột hạt, sỏi 

cuội, que 

tính, phấn. 

-HĐCCĐ: 

Quan sát đồ 

chơi ngoài 

sân trường” 

- TCVĐ: 

Tung bóng 

- Chơi tự do: 

Hột hạt, sỏi 

cuội, lá cây, 

phấn. 

-HĐCCĐ: 

Lao động vệ 

sinh vườn 

trường. 

- TCVĐ: 

Dung dăng 

dung dẻ. 

- Chơi tự do: 

Hột hạt, sỏi 

cuội, lá cây, 

phấn. 

 

Thứ 

5 

- HĐCCĐ: 

Quan sát cây 

bàng. 

- TCVĐ: 

Mèo và chim 

sẻ 

- Chơi tự do: 

Xếp hột hạt 

số và chữ 

cái, đồ chơi 

ngoài trời 

-HĐCCĐ :  

Lao động vệ 

sinh sân 

trường  

- TCVĐ: 

Mèo  đuổi 

chuột. 

- Chơi tự do: 

Xếp hột hạt 

số và chữ 

cái,phấn, đồ 

chơi ngoài 

trời 

-HĐCCĐ: 

QS vườn hoa 

- TCVĐ: 

Kéo cưa lừa 

xẻ 

- Chơi tự do: 

Xếp que tính 

các PTGT; 

xếp hột hạt 

số 8- 9- 10, 

chơi với đồ 

chơi ngoài 

trời. 

-HĐCCĐ:  

Thử nghiệm 

làm các màu 

mới   

- TCVĐ: 

Kéo cưa lừa 

xẻ 

- Chơi tự do: 

Xếp que tính 

các PTGT; 

xếp hột hạt 

số 8- 9- 10, 

gấp thuyền 

và máy bay 

bằng giấy. 

 

Thứ 

6 

- HĐCCĐ: 

QS cây hoa 

hồng 

- TCVĐ: 

Tung bóng 

- Chơi tự do: 

Xếp hình các 

- HĐCCĐ: 

QS: Câù 

trượt

  

 TCVĐ: Kéo 

co 

- HĐCCĐ: 

Thử nghiệm 

về “Vật nổi, 

vật chìm”    

- TCVĐ:  Ô 

tô và chim sẻ 

- Chơi tự do: 

Xếp chữ cái 

-HĐCCĐ: 

Quan sát cây 

phượng 

- TCVĐ: 

Kéo co,  

- Chơi tự do: 

Xếp chữ cái 

l, h,k bằng 

 



PTGT bằng 

hột hạt, sỏi 

cuội, que 

tính, vẽ 

PTGT bằng 

phấn. 

- Chơi tự do: 

Xếp hình các 

PTGT bằng 

hột hạt, sỏi 

cuội, que 

tính, vẽ 

PTGT bằng 

phấn. 

l, h,k bằng 

hột hạt, xếp 

PTGT bằng 

sỏi cuội, que 

tính; chơi với 

đồ chơi 

ngoài trời. 

hột hạt, xếp 

PTGT bằng 

sỏi cuội, que 

tính; chơi với 

đồ chơi 

ngoài trời. 

Hoạt 

động 

(Thay 

thế HĐ 

góc 

5 HĐ Giao lưu 

Trò chơi VĐ 

khối 5 tuổi 

 

HĐ Trải 

nghiệm: 

Steam EDP: 

Làm kem 

siêu tốc 

 

HĐ Giao lưu 

Trò chơi VĐ 

khối 5 tuổi 

 

HĐ trải 

nghiệm: 

Phân loại các 

loại hạt 

 

Hoạt 

động 

góc 

 

* Góc xây dựng:  

+ Tuần 1: Xây bến xe ô tô 

+ Tuần 2: Bến cảng 

+ Tuần 3: Nhà ga 

+ Tuần 4: Xây dựng ga ra để xe 

- Yêu cầu: Trẻ biết xây dựng bến xe ô tô bằng các vật liệu khác 

nhau. Rèn kỹ năng xếp chồng, xếp cạnh. Phát triển trí tưởng 

tượng sáng tạo của trẻ. Giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi. 

- Chuẩn bị: Bộ xếp hình bằng gỗ, vỏ hến, cây hoa, cây cảnh, 1 số 

ô tô to nhỏ. 

- Cách chơi: Trẻ dùng khối gỗ để xếp bến xe ô tô, vỏ hến để xếp 

đường đi. Trồng cây xanh cây cảnh để tạo bóng mát cho bến xe. 

Trẻ xếp các loại xe về đúng vị trí của bến. Cô quan sát gợi mở trẻ 

sáng tạo thực hiện theo ý định của trẻ. 

* Góc phân vai:  

+ Tuần 1: Cửa hàng ăn uống, cửa hàng bán giải khát 

+ Tuần 2: Chú cảnh sát, nấu ăn 

+ Tuần 3: Phòng khám bệnh, bế em 

+ Tuần 4: Bán hàng, nấu ăn 

 



- Yêu cầu: Trẻ bán hàng, đưa đúng hàng, lấy đủ tiền mua hàng, 

trẻ mua hàng trả đủ tiền 

- Chuẩn bị: Quầy bán hàng, một số bộ đồ chơi nấu ăn, nước 

giảikhát 

- Cách chơi: Trẻ nhập vai người bán hàng, người mua hàng, đầu 

bếp. Cô quan sát gợi mở trẻ thực hiện theo ý định của trẻ. 

+ Góc học tập: 

+ Tuần 1: Xếp hột hạt chữ số 8 - 9, chữ cái p, q 

- Yêu cầu: Trẻ xếp hột hạt thành chữ số 8- 9, chữ cái p, q. 

- Chuẩn bị: Hạt na, vỏ hến, sỏi cuội. 

- Cách chơi: Trẻ dùng hột hạt xếp chữ số, chữ cái. Cô bao quát 

giúp đỡ trẻ khi cần thiết để trẻ thực hiện theo ý định của mình. 

+ Góc nghệ thuật:  

Tuần 1: Vẽ và tô mầu các phương tiện giao thông 

Tuần 2: Hát múa các bài về các phương tiện giao thông 

Tuần 3: Đọc thơ, kể chuyện 

Tuần 4: Hát múa, vẽ và tô màu các loại phương tiện giao thông. 

- Yêu cầu: Trẻ biết vẽ và tô mầu các phương tiện giao thông. Trẻ 

hát biểu diễn theo phong cách, biết đọc thơ, kể chuyện về chủ đề 

giao thông. 

- Chuẩn bị: Tranh các phương tiện giao thông, ô tô, máy bay, giấy 

A4..., bút chì, bút sáp, nhạc cụ âm nhạc (Mõ, phách, sắc xô, song 

loan) 

- Cách chơi: Trẻ dùng sáp vẽ tô màu hoặc dùng nhạc cụ để biểu 

diễn theo nội dung bài hát, đọc thơ, kể chuyện. Cô bao quát giúp 

đỡ trẻ khi cần thiết. 

+ Góc thiên nhiên: Chơi cát, nước, chăm sóc cây cảnh. 

- Yêu cầu: Trẻ biết đong cát, nước, bằng nhiều đối tượng khác 

nhau, biết chăm sóc cây cảnh. 

- Chuẩn bị: cát, nước, xô, chậu, một số hộp to - nhỏ, cao – thấp 

- Cách chơi: Trẻ đong cát nước bằng các hộp, chai, lọ khác nhau. Cô 

bao quát, gợi mở để trẻ tư duy mở rộng hơn. 

HĐ ăn, 

ngủ, vệ 

sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, 

sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng.  

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, 

sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách 

 



- Tổ chức giờ ăn trưa cho trẻ 

- Cho trẻ ngủ trưa 

- Trẻ ngủ dậy cùng cô gấp chiếu, dọn sạp ngủ và vệ sinh cá nhân 

Hoạt 

động 

chiều  

Thứ 

2 

- Cho trẻ 

LQVTA theo 

phần mềm 

Smartkids: 

Dạy trẻ phát 

âm từ : Car 

(Ô tô) Taxi 

(Xe taxi) 

- TC Nhảy 

bao bố” 

 - Chơi theo 

ý thích 

- Cho trẻ 

LQVTA theo 

phần mềm 

Smartkids: 

Dạy trẻ phát 

âm từ : Ship  

(Tàu thủy) 

- TC: Mèo 

đuổi chuột 

- Ý thích 

- Cho trẻ 

LQVTA theo 

phần mềm 

Smartkids: 

Dạy trẻ phát 

âm từ :  

Airplane 

(Máy bay) 

- TC: 

Chuyền bóng 

- Ý thích 

- Cho trẻ 

LQVTA theo 

phần mềm 

Smartkids: 

Dạy trẻ phát 

âm từ :  Bike  

(Xe đạp) 

Truck (Xe 

tải) 

- TC: Lộn 

cầu vồng 

- Ý thích 

 

Thứ 

3 

Rèn kỹ năng: 

- TC: Mèo 

đuổi chuột 

- Ý thích 

Rèn kỹ năng: 

Dạy KN: Bé 

tìm hiểu số 

điện thoại 

nóng 

- TC Nhảy 

bao bố” 

 -  Ý thích 

Rèn kỹ năng: 

Dạy Kỹ lắng 

nghe và trả 

lời câu hỏi 

của cô. 

- TC: Mèo 

đuổi chuột 

-Ý thích. 

Rèn kỹ năng: 

Bé làm gì khi 

bị bỏ quên 

trên xe ô tô 

- TC: Ô tô và 

chim sẻ 

-Ý thích. 

 

Thứ 

4 

-  Xem video 

Tôi yêu Việt 

Nam: An 

toàn khi ngồi 

trên xe máy 

-TC: Rồng 

rắn 

- Chơi ý 

thích  

-  Xem video 

Tôi yêu Việt 

Nam “Văn 

hóa giao 

thông” 

- TC: Lộn 

cầu vồng 

-Ý thích. 

 

-  Xem video 

Tôi yêu Việt 

Nam :Thoát 

hiểm an toàn 

trên xe hơi 

- TC: lộn cầu 

vồng. 

- Chơi ý 

thích 

-  Xem video 

Tôi yêu Việt 

Nam:  Quy 

tắc ứng xử 

khi ngồi trên 

xe buýt 

- TC: Nu na 

nu nống 

- Chơi ý 

thích 

 

Thứ 

5 

 - Cho trẻ 

LQVTA theo 

phần mềm 

- Cho trẻ 

LQVTA theo 

phần mềm 

Smartkids: 

- Cho trẻ 

LQVTA theo 

phần mềm 

Smartkids: 

- Cho trẻ 

LQVTA theo 

phần mềm 

 



 

    

 

 
 

Smartkids: 

Dạy trẻ phát 

âm từ : Bus 

(Xe buýt) 

Train (Tàu 

hoả 

- Trò chơi: 

Kéo co 

- Ý thích 

Dạy trẻ phát 

âm từ : Boat 

(Thuyền) 

 

- Trò chơi: 

Bánh xe 

quay 

- Ý thích  

Dạy trẻ phát 

âm từ : 

Rocket (Tên 

lửa) 

 

TC: Trồng 

nụ trồng hoa 

-  Ý thích 

Smartkids: 

Dạy trẻ phát 

âm từ :  

Tractor (Máy 

kéo) 

- TC: Tập 

tầm vông. 

- Ý thích 

Thứ 

6 

- Liên hoan 

văn nghệ. 

- TC: Nu na 

nu nống. 

- Nêu gương 

cuối tuần 

- Liên hoan 

văn nghệ. 

- Trò chơi: 

Dung dăng 

dung dẻ. 

- Nêu gương 

bé ngoan 

cuối tuần 

- Liên hoan 

văn nghệ. 

- Chơi trò 

chơi: Lộn 

cầu vồng 

- Nêu gương 

bé ngoan 

cuối tuần  

- Liên hoan 

văn nghệ 

- TC: Mèo 

đuổi chuột 

- Nêu gương 

bé ngoan 

cuối tuần  

 


